	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Từ ngày 24/03/2025 đến ngày 28/03/2025 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.24.09-250324-0002
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250324-1191)
	
	NGUYỄN TÙNG LÂM
	Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0377917255
	24/03/2025 09:48:16
	24/03/2025 17:00:00
	24/03/2025 14:34:07
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.24.09-250324-0003
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250324-0550)
	
	CAO THỊ LOAN
	Khu phố 7, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0826504871
	24/03/2025 09:51:05
	24/03/2025 17:00:00
	24/03/2025 14:33:56
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.24.09-250324-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	NGUYỄN THỊ HIỆP
	KHU PHỐ XUÂN NỘI, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0377917255
	24/03/2025 10:52:48
	25/03/2025 10:52:00
	24/03/2025 14:35:06
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.24.09-250325-0001
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250325-0689)
	
	ĐỖ THỊ THANH
	Khu phố Trường Sơn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0977491349
	25/03/2025 11:01:19
	25/03/2025 17:00:00
	25/03/2025 15:01:07
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.24.09-250325-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	ĐẶNG THỊ THOA
	SỐ NHÀ 28, NGUYỄN HUỆ, KHU PHỐ 2, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0388188374
	25/03/2025 11:01:31
	26/03/2025 11:01:00
	25/03/2025 15:03:38
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	6
	H56.24.09-250324-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	VŨ THANH NGỌC
	KHU PHỐ LIÊN GIANG, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0979876954
	25/03/2025 15:44:42
	26/03/2025 15:43:59
	26/03/2025 11:15:59
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	7
	H56.24.09-250326-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM THỊ OANH
	THÔN BẠCH YÊN SƠN, Xã Quang Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
	0947314936
	26/03/2025 14:44:33
	27/03/2025 14:43:59
	26/03/2025 16:44:12
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	8
	H56.24.09-250326-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN MINH THANH
	TỔ 2, KHU PHỐ TRƯỜNG SƠN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0392589046
	26/03/2025 14:44:42
	27/03/2025 14:43:59
	26/03/2025 16:43:49
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	9
	H56.24.09-250326-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM THỊ OANH
	THÔN BẠCH YÊN SƠN, Xã Quang Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
	0947314936
	26/03/2025 14:44:51
	27/03/2025 14:43:59
	26/03/2025 16:43:56
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	10
	H56.24.09-250327-0002
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250327-0007)
	
	NGUYỄN XUÂN VINH
	Khu phố 7, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0977203649
	27/03/2025 07:50:35
	27/03/2025 17:00:00
	27/03/2025 14:20:17
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.24.09-250327-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	LÊ THỊ THÚY
	SỐ NHÀ 29, NGÕ 1, ĐƯỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM, TỔ 10, KHU 7, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0917454328
	27/03/2025 07:56:48
	28/03/2025 07:56:00
	27/03/2025 14:33:58
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.24.09-250327-0006
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250327-0111)
	
	NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG
	Khu phố 3, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0866671300
	27/03/2025 09:28:50
	27/03/2025 17:00:00
	27/03/2025 14:19:52
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.24.09-250327-0005
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
	TỔ 2 KHU PHỐ 8, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0866671300
	27/03/2025 09:29:00
	28/03/2025 09:28:59
	27/03/2025 14:33:01
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.24.09-250327-0003
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250327-0110)
	
	LÊ NGỌC BẢO CHÂU
	Khu Phố Sơn Tây, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0961382387
	27/03/2025 09:29:13
	27/03/2025 17:00:00
	27/03/2025 14:32:47
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.24.09-250327-0004
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	LÊ NGỌC MINH
	Khu Phố Sơn Tây, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0961382387
	27/03/2025 13:23:37
	28/03/2025 13:30:00
	27/03/2025 14:33:34
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.24.09-250327-0009
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250327-3079)
	
	TRẦN TÚ UYÊN
	Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
	0335982498
	27/03/2025 16:10:34
	28/03/2025 17:00:00
	28/03/2025 09:16:05
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.24.09-250327-0007
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	
	LÊ THỊ THÚY
	SỐ NHÀ 29, NGÕ 1, ĐƯỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM, TỔ 10, KHU 7, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0917454328
	27/03/2025 16:56:59
	14/04/2025 16:56:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Mai
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.24.09-250327-0008
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	LÊ THÙY DUNG
	KHU PHỐ ĐOÀI THÔN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0335982498
	27/03/2025 16:57:17
	28/03/2025 16:56:59
	28/03/2025 09:19:18
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.24.09-250327-0010
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN THÀNH
	KHU PHỐ ĐOÀI THÔN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0966120353
	28/03/2025 07:32:27
	31/03/2025 07:31:59
	28/03/2025 09:18:09
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	20
	H56.24.09-250328-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	VŨ THỊ MINH
	Khu Phố Sơn Tây
	0964491687
	28/03/2025 11:20:00
	02/04/2025 11:20:00
	28/03/2025 16:03:50
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	21
	H56.24.09-250328-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN TẤT KHOA
	SỐ NHÀ 03, TỔ 4, KHU PHỐ 8, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0913566052
	28/03/2025 16:00:29
	31/03/2025 16:00:00
	28/03/2025 16:30:35
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	22
	H56.24.09-250328-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN MẠNH TÚ
	TỔ 4, SƠN NAM, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0349782552
	28/03/2025 16:00:36
	31/03/2025 16:00:00
	28/03/2025 16:31:00
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	23
	H56.24.09-250328-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	KHIẾU MINH THUẬN
	KHU PHỐ 3, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0327202967
	28/03/2025 16:01:00
	31/03/2025 16:00:59
	28/03/2025 16:31:13
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	24
	H56.24.09-250328-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN MẠNH TÚ
	TỔ 4, SƠN NAM, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0349782552
	28/03/2025 16:01:20
	31/03/2025 16:00:59
	28/03/2025 16:30:27
	
	
	Vũ Thị Nga
	



